
1 Nguyễn Văn Thỉnh
Thôn Ngọ- 

Chuyên Mỹ- HN
1 0936596597 3 x x

2 Nguyễn Văn Hoạt Bài Lễ 971409343 x x

   Xã Chuyên Mỹ

TP X,P

Nhóm sản phẩm
(7) GCN ATTP Giấy phép KD

ISO,
 

HACP
, 

GMP..
. 

    Số điện thoại
(6)

Cam
 kết

NĐ DL, 
NĐ trong 

CB TP

NĐĐC 
& NDDL Có

Chuyên Mỹ, ngày 12 tháng 3 năm 2026

PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

SẢN XUẤT, KINH DOANH NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI (NUĐC), NƯỚC ĐÁ DÙNG LIỀN (NĐDL), NƯỚC ĐÁ DÙNG TRONG CHẾ 
BIẾN THỰC PHẨM.

Tình trạng

GIÁM ĐỐC TRẠM

NUĐC

Nguyễn Vũ Bình

Chưa 
có

Tên cơ sở
 (2)

Địa chỉ sản xuất
và kinh doanh(với cs 

cả sx và kd)
(4)

Ghi chú:  Nhóm sản phẩm: Nước đá dùng liền dùng trong CB thực phẩm tích dấu* đầu tên cơ sở.

 NGƯỜI LẬP PHIẾU

Phạm Văn Việt

(đã ký, đóng dấu) (đã ký)

Họ tên chủ cơ sở
 (3)

TT
 (1)

Không

Số người 
trực tiếp 
tham gia 
sản xuất/ 
chế biến 

thực phẩm

Tự công bố

Cơ sở 
kinh 

doanh 
(với cs 
chỉ kd)

MẪU 1





x

x

Không 
có

Cấp quản lý 
(ĐKKD)

ày 12 tháng 3 năm 2026

X,PTP





Có
Không

TP XP

Cộng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Xã Chuyên Mỹ

Công bố

PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ
SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE, THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC, THỰC PHẨM DÙNG 
CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT, SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ ĐẾN 36 THÁNG TUỔI, PHỤ GIA THỰC PHẨM 

Địa chỉ sản 
xuất và KD    
 (CS vừa SX 
vwad KD) 

(4)

Ghi chú: - Nhóm sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe √ ô số 1. Thực phẩm dinh dưỡng y học tích √ ô số 2. Thực phẩm dùng cho chế 
độ ăn đặc biệt tích √ ô số 3; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi √ ô số 4; Phụ gia thực phẩm tich √ ô số 5; Thực 
phẩm chức năng tich √ ô số 6
                  - Cơ sở có chứng nhận ISO, HACCP, GMP,... thì tích dấu * đầu tên cơ sở.

TP
Không 

có

3

Cam 
kết

 NGƯỜI LẬP PHIẾU

542

Phạm Văn ViệtNguyễn Vũ Bình

Địa chỉ kinh 
doanh(CS chỉ 

KD)

ISO, 
HAA
CP

Cấp quản lý 
(ĐKKD) (8)

Nhóm sản phẩm (6)

GIÁM ĐỐC TRẠM

TW

1 6

GMP

GCN 
ATTP

7

TT
 (1)

Tình trạng

Tên cơ sở
 (2)

Họ tên chủ cơ sở
 (3)

Không 
có

(đã ký, đóng dấu)

Chuyên Mỹ, ngày 12 tháng 3  năm 2026

(đã ký)

XP

Số điện thoại
(5)

MẪU 2



Nấu cỗ thuê Nguyễn Thị Huyền Cựu 914521708 x

Nấu cỗ thuê Chu Văn Túy Cựu 375855737 x

Nấu cỗ thuê Huỳnh Văn Lương Thượng 335566577 x

Cộng 0 0 0 0 3 0 0 0

 CHẾ BIẾN SUẤT ĂN SẴN

Tên cơ sở
 (2)

Số 
người 

trực iếp 
tham 

gia chế 
biến

Số suất 
ăn/ngày   

  (6)

Cấp quản lý 

    Địa chỉ sản xuất    
(Số nhà)

(4)

Chuyên Mỹ, ngày 12  tháng  3  năm 2026

Chưa 
 có

Phạm Văn ViệtNguyễn Vũ Bình

TP X,P

Cam
 kết

NGƯỜI LẬP PHIẾU

TT
 (1)

GIÁM ĐỐC TRẠM

GCN ATTP
ISO,

 HACP, 
GMP... 

Họ tên chủ cơ sở
 (3)

Sô điện thoại
(5)

Tình trạng

(đã ký, đóng dấu) (đã ký)

  Xã Chuyên Mỹ

TP

PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ MẪU 3



x

x

x

3 0

ấp quản lý 
(ĐKKD)

ày 12  tháng  3  năm 2026

X,P
Khôn
g có



Có Không TP XP Không có

Cộng 0 0 0 0

Ghi chú: Khách sạn có kèm sản xuất bánh kẹo hoặc có sơ chế, chế biến nông thủy sản phục vụ tại chỗ thì tích dấu * vào đầu tên cơ sở.

PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

NHÀ HÀNG , CỬA HÀNG ĂN UỐNG TRONG KHÁCH SẠN 

TT
 (1)

 Số điện thoại
(5)

   Địa chỉ kinh 
doanh  (Số nhà)

(4)

        Xã Chuyên Mỹ

Số sao (6)
Số nhân 

viên
Họ tên chủ cơ sở

 (3)

Cam kết đảm 
bảo ATTP (7)

Quản lý(ĐKKD)(8)Tên cơ sở
 (2)

Nguyễn Vũ Bình

Chuyên Mỹ, ngày  12 tháng 3 năm 2026

GIÁM ĐỐC TRẠM 

Phạm Văn Việt

NGƯỜI LẬP PHIẾU

(đã ký, đóng dấu) (đã ký)

MẪU 4





1 Cửa hàng Mixue Phạm Hồng Ân
Đại Nghiệp- Tân 

Dân
822488866 2 x

x

2 Nhà hàng Hạnh Bá Phạm Văn Bá
Cầu Giẽ - Chuyên 

Mỹ
948566666 5 x x

3 Nhà hàng Thọ Gù Nguyễn Ngọc Khang
Cầu Giẽ - Chuyên 

Mỹ
912038491 3

x x

4 Nhà hàng Minh Mai Nguyễn Ngọc Minh
Cầu Giẽ - Chuyên 

Mỹ
394741677 2

x x

Cộng 12 0 0

Cam
 kết

ISO,
 

HACP, 
 

GMP... 

NHÀ HÀNG ĂN UỐNG

Số người 
trực tiếp 
tham gia 
sản xuất/ 
chế biến 

thực 
phẩm

Họ tên chủ cơ sở
 (3)

Chưa 
có

Nguyễn Vũ Bình

GIÁM ĐỐC TRẠM NGƯỜI LẬP PHIẾU

TT
 (1)

Giấy phép KD

X,PTP

Chuyên Mỹ, ngày 12  tháng 3 năm 2026

 Số  điện 
thoại
(5)

Địa chỉ kinh doanh 
(Số nhà)

(4)

 Xã Chuyên Mỹ

PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

Tình trạng

GCN ATTP

X,PTP

(đã ký, đóng dấu) (đã ký)

Tên cơ sở
 (2) Không 

 có

Phạm Văn Việt

Cấp quản lý 
(ĐKKD)

MẪU 5





1 Bún Trương Thị Mai Chợ Giẽ Hạ 367417340 1 x

2 Bún Trương Thị Xê Chợ Giẽ Hạ 1 x

3 Bún,bánh cuốn Nguyễn T Thanh Chợ Giẽ Hạ 334165498 1 x

4 Bún,bánh cuốn Nguyễn T Hường Chợ Giẽ Hạ 1 x

5 Bún,bánh cuốn Đỗ Thị Thắm Chợ Giẽ Hạ 584652006 1 x

6 Xôi,chè Nguyễn Thị Huyền Chợ Giẽ Hạ 325807630 1 x

7 Xôi,chè Trương Thị Thơm Chợ Giẽ Hạ 1 x

8 Xôi,bánh Nguyễn Thị Liên Chợ Giẽ Hạ 1 x

9 Lòng lợn Trần Thị Thuỷ Chợ Giẽ Hạ 345446153 1 x

10 Bún Nguyễn Thị Lỉnh Chợ Giẽ Hạ 1 x

11 Cháo,chè Vũ Thị Liên Chợ Giẽ Hạ 1 x

12 Cháo,chè Nguyễn Thị Nga Chợ Giẽ Hạ 1 x

13 Bún,cơm Nguyễn thị Chiêu Chợ Giẽ Hạ 336632942 1 x

14 Cháo,bún lòng Nguyễn Văn Đức Thượng Yên 334611369 1 x

15 Cháo lòng Mai Thị Sáu Chợ Giẽ Hạ 1 x

16 Cháo dinh dưỡng Nguyễn T Kiều Anh Chợ Giẽ Hạ 1 x

17 Cháo dinh dưỡng Nguyễn Đăng Sen Chợ Giẽ Hạ 1 x

18 Nấu cỗ thuê Nguyễn Văn Thắng Chợ Giẽ Hạ 394838714 1 x x

PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

Cấp quản lý (ĐKKD)

            xã Chuyên Mỹ

CỬA HÀNG ĂN UỐNG

TT
 (1)

Tên cơ sở
 (2)

Số 
người 
trực 
tiếp 

tham 
gia sản 
xuất/ 
chế 
biến 
thực 
phẩm

TP X,P

Tình trạng

  Địa điểm kinh 
doanh (4)

TP XP

GCN ATTP

Cam
 kết

ISO,
 

HAC
P, 

GMP.
.. 

Không  
có

Số điện thoại
(5)

Họ tên chủ cơ sở
 (3)

MẪU 6



19 Nấu cỗ thuê Đặng Thị Giang Chợ Giẽ Hạ 377021123 1 x x

20 Vũ Văn Quyết Thượng 372990668 1 x

21 Giẳng Hòa Hoàng Văn Giẳng Thượng 829947698 1 x

22 Nguyễn Thị Nhung Thượng 937887815 1 x

23 Vũ Thị Hiền Thượng 366353556 1 x

24 Nguyễn Thị Vang Thượng 969547763 1 x

25 Vũ Thị Hồng Thượng 358922116 1 x

26 Núi lắp quán Dương Văn Núi Thượng 942386112 1 x

27 Đỗ Thị Nhân Thượng 904907087 1 x

28 Vũ Văn Tịnh Trung 369272085 1 x

29 Bún riêu Vũ Thị Thu Trung 1 x

30 Bia Hơi Dương Văn Tuấn Trung 392453909 1 x

31 Vũ Văn Thắng Trung 967191445 1 x

32 Phở bò Thủy Tiệp Nguyễn Đình Tiệp Ngọ 397462103 1 x

33 Hai Hùng Nguyễn Tiến Hùng Ngọ 917191208 1 x

34
Bún bò huế Len 
Trường

Bạch Thị Len Ngọ 913564120 1 x

35 Hà Bá Trần Bá Hoan Ngọ 913048547 1 x

36 Cháo lòng Nguyễn Đắc Thắng Ngọ 984686275 1 x

37
Cháo Lòng Toản 
Hạnh

Nguyễn Phú Toản Ngọ 94623389 1 x

38
Bún Mọc, bún riêu 
Hà Tỉnh

Nguyễn Văn Tỉnh Ngọ 357790997 1 x

39 Bún ngan, hải sản Phạm Văn  Hải Ngọ 979000689 1 x

40 Phở Bò Nguyễn Văn Thành Bối Khê 948992286 1 x

41 Đinh Thị Huế Bối Khê 1 x

42 Cháo lòng Nguyễn Thị Nhung Đại Nghiệp 372648081 1 x

43 Đặng Gia Đặng Quang Hiến Gia phú 942363638 1 x

44 Bún Chả Đặng Tiến Hùng   Đại Nghiệp 396582072 1 x



45 Bún Riêu Đào Thị Lũy Đại Nghiệp 352044629 1 x

46 Cơm Phở Nguyễn Thu Hiền Đại Nghiệp 962547921 1 x

47 Bún Riêu Nguyễn Thị Hạnh Đại Nghiệp 375522928 1 x

48 Bún Riêu Nguyễn Thị Thoa Đại Nghiệp 346862924 1 x

49 Cơm Ba Hào
Hoàng Thị Thùy 
Linh

Đại Nghiệp 984765669 1 x

51 Bún Chả Nguyễn Thị Hằng   Đại Nghiệp 1 x

52 Phở Bò Cồ Bá Duẩn Đại Nghiệp 976706038 1 x

53 Quán Lẩu Vũ Thị Nhi Lễ Thượng 343206573 1 x

54 Quán Cháo Lòng Vũ Văn Tuyến Cầu Giẽ 912976719 1 x

55 Quán Bia Nguyễn Văn Duy Tư Can 365889888 1 x

56 Quán Bia Vũ Thị Phượng Tư Can 979014067 1 x

57 Quán Bia Lê Văn Bình Thôn Trung 342431984 1 x

58 Bún, phở Bình Bò Lâm Văn Bình Chính Vân 373172752 x

59 Quán Cô Hương Nguyễn Thị Hương Chính Vân 334988268 1 x

60 Bún riêu cua Dương Văn Tiệm Chung Chản 974925635 1 x

61 Bia Mai Linh Nguyễn Thành Ninh Trãi 965626915 1 x x x

62 Bánh cuốn Chu Thanh Tú Cựu 368405078 1 x

63
Cháo  dinh dưỡng, 
vịt nướng

Dương Thị Thu Hằng Vực 368920875 1 x

64 Bia hơi Hà Nội Nguyễn Văn Thắng Ứng Cử 862308367 1 x

65 Bán đậu Nguyễn Đức Anh Chính Vân 1 x

66 Bia hơi Năm Huấn Nguyễn Thị Năm Chính Vân 962186636 1 x

67
Bún, phở,bánh mỳ, 
lẩu

Hoàng Văn Công Vực 346130341 1 x

68 Phở Trần Thị Phương Cựu 1 x

69
Quang Huy món 
nhậu đồng quê

Nguyễn Quang Huy Trãi 914566111 1 x x x

70 Cháo lòng Nguyễn Văn Khích Trãi 373518706 1 x



Tổng 69 2 45 104 0 0 0 0

GIÁM ĐỐC TRẠM 

(đã ký, đóng dấu)

Chuyên Mỹ, ngày 12 tháng 3 năm 2026

NGƯỜI LẬP PHIẾU

(đã ký)

Phạm Văn ViệtNguyễn Vũ Bình









ấp quản lý (ĐKKD)

Không 
có







104









1 Giò chả Nguyễn Thị Đạt Chợ Giẽ Hạ 327760326 1 1

2 Giò chả Nguyễn Thị Tý Chợ Giẽ Hạ 1 1

3 Giò chả Nguyễn Thị Sáu Chợ Giẽ Hạ 383632895 1 1

4 Giò chả Nguyễn Văn Hưng Chợ Giẽ Hạ 972980163 1 1

5 Giò chả Nguyễn Thị Miến Chợ Giẽ Hạ 375373887 1 1

6 Lòng chín Vũ Thị Nhung Thượng 869324947 1 1

7 vịt quay Vũ Thị Phương Trung 339329897 1 1

8 Vịt luộc Nguyễn Thị Dung Ngọ 335063585 1 1

9 Thức ăn chín
Nguyễn Văn 
Thuyết

Đại Nghiệp 352428668 1 1

10 Thức ăn chín Ngô Văn Hùng Đại Nghiệp 976658667 1 1

11 Thức ăn chín Bùi Văn Phán Đại Nghiệp 986975067 1 1

12 Thức ăn chín Phan Thị Thanh Đại Nghiệp 983245475 1 1

13 Thức ăn chín Quán Văn Thái Đồng Phố 979233045 1 1

14 Giò, chả Nguyễn Quý Hùng Đồng Phố 979233046 1 1

15 Bún sáng Đặng Thị Hải Bài Lễ 379501813 1 1

16 Giò chả Nguyễn Thị Kẹo Bài Lễ 367505489 1 1

Số điện thoại
(5)

Số người 
trực tiếp 
tham gia 
sản xuất/ 
chế biến 

thực phẩm

Giấy phép KD

     Xã Chuyên Mỹ

TP X,P Cam
 kết

ISO,
 

HAC
P, 

GMP.
.. 

Chưa có

Tình trạng

Có

TT (1)
Tên cơ sở

 (2)
Họ tên chủ cơ sở

 (3)
Địa điểm kinh 

doanh (4)

Tình trạng Cam kết đảm bảo ATTP (7)

PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

GCN ATTP

CỬA HÀNG, QUẦY HÀNG KINH DOANH THỨC ĂN NGAY, THỰC PHẨM CHÍN

Không

MẪU



17 Giò chả Nguyễn Thị Đạt Bài Lễ 327760326 1 1

18
Thịt chín, lòng lợn 
chín, giò chả

Vũ Thị Toàn Cổ Châu 1 1

19 Bún sáng Bùi Thị Ngát Tư Can 332837706 1 1

20 Cháo dinh dưỡng Lê Thị Yến Tư Can 352290098 1 1

21 Hàng ăn chín Bùi văn Chánh Tư Can 849889866 1 1

22
Thịt chín, lòng lợn 
chín, giò chả

Vũ Thị Thêu Tư Can 336173674 1 1

23
Thịt chín, lòng lợn 
chín, giò chả

Bùi Thị Liên Tư Can 971409015 1 1

24
Thịt chín, lòng lợn 
chín, giò chả

Bùi Thị Nhận Tư Can 395413392 1 1

25 Cháo dinh dưỡng Trần Đăng Tiến Thôn Trung 966964652 1 1

26 Nấu Cỗ Nguyễn Hữu Hợp Thôn Nội 976779831 1 1

27
Vịt nướng, chả 
nướng

Vũ Thị Thịnh Nghĩa Lập 354351563 1 1

28 Xôi, nước mía Hoàng Thị Thủy Chính Vân 967269219 1 1

29 Xôi, xúc xích Nguyễn Thị Huệ Chính Vân 392454411 1 1

30 Xôi, nước mía Hoàng Thị Hoa Chính Vân 388713050 1 1

31 Đồ ăn sáng Bùi Doanh Hùng Chính Vân 398529186 1 1

32 Đồ ăn sáng Bùi Thị Thảo Chính Vân 965873398 1 1

33 Vịt nướng Minh Dân Nguyễn Văn Dân Chính Vân 354732393 1 1

Cộng 33 33

Phạm Văn Việt

NGƯỜI LẬP PHIẾU

(đã ký)(đã ký, đóng dấu)

Chuyên Mỹ, ngày 12  tháng 3  năm 2026

Nguyễn Vũ Bình

GIÁM ĐỐC TRẠM 



Quản lý

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ảm bảo ATTP (7)

xã

MẪU 7



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

33

ày 12  tháng 3  năm 2026



1 Trường Mầm Non Giẽ Thượng-Chuyên Mỹ 963968883 303 7 1 1

2 Trường Mầm Non Chuyên Mỹ
Thôn Chuôn Thượng- 
Chuyên Mỹ- Hà Nội

33796623 9 1 1

3 Trường Mầm Non Tân Dân Gia Phú- Tân Dân 2433796968 9 1 1

4 Trường MN Châu Can A Thôn Nội 963432929 370 9 1 1

5 Trường MN Châu Can B Bài Lễ 368887326 130 4 1 1

6 Trường TH Châu Can Thôn Trung 979598588 360 1 1

7 Trường MN Vân Từ Chính Vân 341 8 1 1

8 Trường TH Vân Từ Chính Vân 1 1

9

10

Cộng 1504 46 6 2 0 0 0 0 0 8 0

        Xã Chuyên Mỹ 

TP

ISO,
 

HACP
, 

GMP..
. 

NGƯỜI LẬP PHIẾU

PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

Số điện thoại
(4)

BẾP ĂN TẬP THỂ, CANTIN

Số người 
trực tiếp 
tham gia 

chế 
biến/chia 
suất ăn 
cho HS

(Tại các Trường học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông công lập )

Tình trạng

TT
 (1)

Tên cơ sở
 (2)

   Địa điểm (Số nhà)
(3)

Địa điểm (7)

Số suất 
ăn/ngày

(5)

THMN

GCNATTP
(nếu có nhà thầu)

X,P

(đã ký, đóng dấu)

Chuyên Mỹ, ngày 12  tháng  03  năm 2026

(đã ký)

Cam kết
TH
CS

Liên 
cấp

TH
PT

GIÁM ĐỐC TRẠM 



Nguyễn Vũ Bình Phạm Văn Việt



1

1

1

1

1

1

1

1

0 0 8 0

Chưa 
có

Không 
có

X,P

ỜI LẬP PHIẾU

TP

Cấp quản lý (ĐKKD)

ày 12  tháng  03  năm 2026

MẪU 8



ạm Văn Việt



1 Trường MN tài năng nhí
Giẽ Hạ -Chuyên 

Mỹ
969889718 0 20 1 1 1

2

3

Cộng 0 20 1 1 1

BẾP ĂN TẬP THỂ, CANTIN

(Tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông ngoài công lập)

Số người 
tham gia 

chế 
biến/chia 
suất ăn 
cho trẻ

TT
 (1)

Số 
suất 
ăn/

ngày
(5) THP

T
X,P

Không 
 có

   Địa điểm (Số 
nhà)
(3)

Số điện thoại
(4)

Chuyên Mỹ, ngày 12 tháng 3 năm 2026

Quản lý (ĐKKD 
nếu có nhà thầu)

NGƯỜI LẬP PHIẾU

THC
S

Liên 
cấp

GCNATTP
(nếu có nhà 

            Xã Chuyên Mỹ

Địa điểm (6)

MN
Không 

 có

PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

Phạm Văn Việt

ISO,
 

HAC
P, 

GMP
... 

XPTP

GIÁM ĐỐC TRẠM 

Nguyễn Vũ Bình

Tên cơ sở
 (2) Cam 

kết

Tình trạng

(đã ký, đóng dấu) (đã ký)

TH TP
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1 Trường MN tài năng nhí Giẽ Hạ-Chuyên Mỹ 9699889718 2 20 1 1

Cộng 0 0 0 0 0 0 0

          Xã Chuyên Mỹ

Tên cơ sở
 (2)

Số điện thoại
(4)

   Địa điểm 
(Số nhà)

(3)

Chuyên Mỹ, ngày 12 tháng3 năm 2026

Phạm Văn Việt

NGƯỜI LẬP PHIẾU

Nguyễn Vũ Bình

GIÁM ĐỐC TRẠM

PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ NHÓM TRẺ TƯ THỤC

P

Cam kết đảm bảo ATTP
 (9)

Số suất 
ăn/ngày

(5)

Số người trực 
tiếp tham gia chế 
biến/ chia suất ăn 

cho trẻ

TT
 (1)

Cấp quản lý

(đã ký, đóng dấu) (đã ký)

TP

MẪU 10





Cộng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BẾP ĂN TẬP THỂ, CANTIN

(Tại các Trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, học viện)

Học 
viện

Số điện 
thoại
(4)

Cam 
kết

Không 
có

   Địa điểm (Số 
nhà)
(3)

Đại học
TH 

chuyên 
nghiệp

Quản lý (ĐKKD nếu có 
nhà thầu)

Cao 
đẳng

                     Xã Chuyên Mỹ

NGƯỜI LẬP PHIẾU

TP

TT
 (1)

GIÁM ĐỐC TRẠM

Số suất 
ăn/ngày

(5)

Tên cơ sở
 (2)

PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

Địa điểm 
(6)

GCNATTP
(nếu có nhà 

thầu)

TP XP
Không

 có

Tình trạng

XP

Chuyên Mỹ, ngày 12  tháng 3 năm 2026

Nguyễn Vũ Bình Phạm Văn Việt

(đã ký, đóng dấu) (đã ký)
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Cộng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                         Xã Chuyên Mỹ

TP

PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

Hạng 
bệnh 
viện

BV

Cam
 kết

(Tại Bệnh viện, Khu nghỉ dưỡng, Cơ quan, Xí nghiệp)

KDL, ND
CQ, 
XN

Không 
 có

XP

BẾP ĂN TẬP THỂ, CANTIN

TT
 (1)

Số 
người 
trực 
tiếp 

tham 
gia 
chế 
biến 
thực 
phẩm

Địa điểm 
(Số nhà)

(3)

Nguyễn Vũ Bình Phạm Văn Việt

Số điện thoại
(4)

NGƯỜI LẬP PHIẾU

Khôn
g có

TP

Địa điểm (6)

XP

Tên cơ sở
 (2)

GIÁM ĐỐC TRẠM 

(đã ký, đóng dấu)

Chuyên Mỹ, ngày 12  tháng 3  năm 2026

(đã ký)

Tình trạng

GCNATTP
(nếu có nhà 

thầu)

                          
             

Số 
suất 

ăn/ngà
y

(5)

Quản lý (ĐKKD 
nếu có nhà thầu)
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Cộng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GIÁM ĐỐC TRẠM 

KCN

Địa điểm (7)

Không 
có

Không
 có

XP

XP

GCNATTP
(nếu có nhà 

thầu)
Địa điểm (Số nhà)

(3)

Quản lý (ĐKKD nếu có 
nhà thầu)

Số điện thoại
(4)

Cam kết

CCN TP

PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

BẾP ĂN TẬP THỂ, CANTIN

(Cụm công nghiệp, khu công nghiệp)

TT
 (1)

TP

(đã ký, đóng dấu) (đã ký)

Nguyễn Vũ Bình

NGƯỜI LẬP PHIẾU

Phạm Văn Việt

                          Xã Chuyên Mỹ

Chuyên Mỹ, ngày 12 tháng  3 năm 2026

Tình trạng

Số suất 
ăn/ngày

(5)
Tên cơ sở

 (2)
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                      Xã Chuyên Mỹ

GIÁM ĐỐC TRẠM 

Điểm công 
cộng

TP XP

PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ 

 CÁC KHU DU LỊCH, LỄ HỘI, ĐIỂM CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN

Lễ hội

Số điện thoại
(4)

Phạm Văn ViệtNguyễn Vũ Bình

TT
 (1)

Họ tên chủ cơ sở TADP
 (2)

Tên
 (3)

Chuyên Mỹ, ngày  12   tháng 3 năm 2026

(đã ký, đóng dấu)

NGƯỜI LẬP PHIẾU

Số người 
trực tiếp 
tham gia 
chế biến 

thực phẩm

Địa điểm (5) Quản lý

Khu du lịch, 
Lễ hội

(đã ký)
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Cộng

PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ

Họ tên chủ cơ sở TADP
 (2)

Địa điểm (5)

Khu du 
lịch

                          Phường: Bồ Đề

Số điện thoại
(4)

TT
 (1)

GIÁM ĐỐC TRẠM Y TẾ

 CÁC ĐIỂM CÔNG CỘNG XÃ PHƯỜNG QUẢN LÝ  (Bến xe, bến tàu, vỉa hè, nhà ga, chợ cóc, chợ tạm)

Không

Tên mặt 
hàng

Có

CƠ SỞ THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ TẠI CÁC KHU DU LỊCH, LỄ HỘI

Số người 
trực tiếp 
tham gia 
chế biến 

thực phẩm

Cam kết ATTP

Tên
 (3)

Điểm công 
cộng

Tình trạng

Lễ hội

Nguyễn Vũ Bình

 NGƯỜI LẬP PHIẾU

Chuyên Mỹ, ngày  12   tháng 3 năm 2026

Phạm Văn Việt

(đã ký, đóng dấu) (đã ký)
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1 Phạm Thị Mười Giẽ Hạ-Chuyên Mỹ Giẽ Hạ 968480772 1 Bánh mỳ 1

2 Nguyễn Thị Lan Giẽ Hạ-Chuyên Mỹ Hồ Giẽ Hạ 869965678 1 Bánh các loại 1

3 Nguyễn Văn Biên Giẽ Hạ-Chuyên Mỹ Hồ Giẽ Hạ 1 Bánh mỳ 1

4 Nguyễn Thị Hồng Giẽ  Hạ-Chuyên Mỹ Giẽ Hạ 982283076 1 Bánh,xôi 1

5 Lê Thị Nhường Giẽ Hạ-Chuyên Mỹ Hồ Giẽ Hạ 375389978 1 Nước uống 1

6 Nguyễn Thị Hà Giẽ Thượng-Chuyên Mỹ Giẽ Thượng 1 Nước uống 1

7 Vũ Thị Nhung Thôn thượng thôn  thượng 869324947 1 Xôi, bánh mì 1

8 Nguyễn Thị Nguyệt Đại Nghiệp Đại Nghiệp 357183403 1 Bánh mỳ,xôi 1

9 Phan Thị Yến Đại Nghiệp Đại Nghiệp 334747202 1 Bánh mỳ 1

10 Phan Thị Giang Đại Nghiệp Đại Nghiệp 965259665 1 Bánh mỳ 1

11 Nguyễn Thị Thu Đại Nghiệp Đại Nghiệp 868782889 1 Bánh mỳ,xôi 1

12 Hoàng Thị Ngần Đồng Phố Đồng Phố 1 Bánh mỳ,xôi 1

13 Nguyễn Thị Hiền Đồng Phố Đồng Phố 1 Bánh mỳ,xôi 1

14 Đặng Thị Thuân Bài Lễ Bài lễ 983267163 1 Bán xôi 1

15
Nguyễn T. Phương 
Châm

Cổ Châu Cổ Châu 967339100 1 Trà chanh, đồ ăn vặt 1

16 Nguyễn Thị Ngân Cổ Châu Cổ Châu 977705707 1 Bánh mì, xúc xích 1

17 Lương Thị Dung Tư Can Tư Can 988002437 1 Bán xôi, bánh lá 1

18 Vũ Thị yến Như Tư Can Tư Can 975496162 1 Trà sữa, trà chanh 1

19 Trần Thị Thu Thảo Tư Can Tư Can 975400325 1 Trà sữa, trà chanh 1
20 Lê Thanh Huyền Tư Can Tư Can 961273176 1 Bún, bánh  rán 1

                     Xã Chuyên Mỹ

PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ CƠ SỞ THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ

Có Không

Địa chỉ
 (Nơi thường trú: Chủ cơ 

sở)

    CƠ SỞ BÁN RONG (Bán hàng ăn uống địa điểm không cố định. Thường xuyên bán tại phường, xã)

Địa điểm (4)
Tên mặt hàng 

(6)

Cam kết đảm bảo ATTP 
(7)

Số người 
trực tiếp 

tham gia chế 
biến thực 

phẩm

TT
 (1)

Họ tên chủ cơ sở TAĐP
 (2) Tình trạng

Số điện thoại  
(5)
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21 Phạm Thị Hương Thôn Trung Thôn Trung 375804415 1 Trà sữa, trà chanh 1

22 Lại Thị Thu Hà Tư Can Tư Can 971623683 1
Xôi, bánh mì xúc 
xích.

1

23 Chu Thị Bích Hường Cựu, Chuyên Mỹ 985639278 1 Bánh cuốn, bánh khúc 1

Cộng 23 23 0

GIÁM ĐỐC TRẠM

(đã ký, đóng dấu)

Chuyên Mỹ, ngày  12   tháng  3  năm 2025
 NGƯỜI LẬP PHIẾU

Phạm Văn Việt

(đã ký)

Nguyễn Vũ Bình









1 Siêu thị Vinmart
Giẽ Thượng-
Chuyên Mỹ

392481424       Tạp hóa x

2 Vinmart Đại Nghiệp 396221487       Tạp hóa x

Cộng 2 0

Số điện thoại
(5)

Nhóm sản phẩm kinh 
doanh 

(6)
Siêu thị

Trung tâm 
thương mại

                          Xã Chuyên Mỹ

Chuyên Mỹ, ngày 12 tháng 3 năm 2026

Cửa hàng 
tiện lợi

Chợ

PHIẾU ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT THỐNG KÊ 
CÁC SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, CÁC CỬA HÀNG TIỆN LỢI,

 CHỢ CÓ CƠ SỞ KINH DOANH THỰC PHẨM, DỊCH VỤ ĂN UỐNG

TT
 (1)

Tên ST, TTTM, CHTL, 
CHỢ
 (2)

  Địa chỉ (3)

(đã ký, đóng dấu) (đã ký)

NGƯỜI LẬP PHIẾU

Phạm Văn Việt

GIÁM ĐỐC TRẠM

Nguyễn Vũ Bình
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